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CHỦ ĐỀ 5: 
[bookmark: _GoBack]DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về sự thay đổi chiều của dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng hoặc giảm. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để tạo ra dòng điện xoay chiều.
- Năng lực nhận thức: Xác định được sự thay đổi chiều của dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây kín tăng hoặc giảm.
+ Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây.
+ Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi.
+ Dựa vào quan sát TN để rút ra điều kiện chung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
+ Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy.
+ Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
+ Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục. 
- Năng lực tìm hiểu: Tìm ra được các cách tạo ra dòng điện xoay chiều với nam châm và cuộn dây. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về dòng điện xoay chiều để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể, trong đó xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện xoay chiều để ứng dụng vào thực tế. Nêu được rôto, stato  và hoạt động của các loại máy phát điện xoay chiều trong thực tế.
2. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy.
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh:
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1. Khởi động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV đưa ra cho HS xem TN mô phỏng: một bộ pin hoặc acquy 3V và một nguồn điện 3V lấy từ lưới điện trong phòng. Lắp bóng đèn vào hai nguồn điện trên, đèn đều sáng chứng tỏ hai nguồn đều cho dòng điện.
-Mắc vôn kế một chiều vào hai cực của pin, kim vôn kế quay.
-Đặt câu hỏi: Mắc vôn kế một chiều vào nguồn điện lấy từ lưới điện trong nhà, kim vôn kế có quay không?
GV mắc vôn kế vào mạch, kim vôn kế không quay. Đổi chỗ hai chốt cắm vào ổ lấy điện, kim vôn kế vẫn không quay.
Đặt câu hỏi: Tại sao trường hợp thứ hai kim vôn kế không quay dù vẫn có dòng điện? Hai dòng điện này có giống nhau không? Dòng điện lấy từ mạng điện trong nhà có phải dòng điện một chiều không?
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
GV giới thiệu dòng điện mới phát hiện có tên là dòng điện xoay chiều.
	


2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới.
Tiết 39: Dòng điện xoay chiều (30/1/2023) 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 2.1. Phát hiện dòng điện cảm ứng có thể đổi chiều

	GV hướng dẫn HS làm TN, động tác đưa nam châm vào ống dây, rút nam châm ra nhanh và dứt khoát.
?Có phải cứ mắc đèn LED vào nguồn điện là nó phát sáng không?
? Vì sao lại dùng 2 đèn LED mắc song song ngược chiều nhau?
HS làm TN như hình 33.1 SGK, thảo luận nhóm rút ra kết luận, chỉ rõ khi nào dòng điện cảm ứng đổi chiều ( khi số ĐST qua tiết diện S của cuộn dây dẫn đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại)
HS cử đại diện nhóm trình bày ở lớp, lập luận rút ra kết luận, các nhóm khác bổ sung.
?Làm thế nào để luôn có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây?
GV TB: nếu ta liên tục đưa nam châm vào và kéo nam châm ra khỏi cuộn dây thì trong cuộn dây luôn có dòng điên cảm ứng luân phiên đổi chiều, gọi là dòng điện xoay chiều.
	I.Chiều của dòng điện cảm ứng
1.Thí nghiệm
2.Kết luận
Khi số ĐST xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng thì dòng điện cảm ứng có chiều ngược với chiều dòng điện cảm ứng khi số ĐST xuyên qua tiết diện S giảm.


3.Dòng điện xoay chiều:
Dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi.

	Hoạt động 2.2 Tìm hiểu hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều

	GV: vậy để tạo ra dòng điện xoay chiều cần những dụng cụ gì? Có những cách nào tạo ra dòng điện xoay chiều?
a,Yc HS phân tích, khi cho nam châm quay thì số ĐST xuyên qua tiết diện S biến đổi như thế nào? Từ đó suy ra chiều dòng điện cảm ứng có đặc điểm gì? Sau đó mới phát dụng cụ làm TN kiểm tra.
b, HS quan sát TN như hình 33.3 SGK, nhóm HS thảo luận, phân tích xem số ĐST xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi ntn khi cuộn dây quay trong từ trường. Từ đó nêu lên dự đoán về chiều dòng điện cảm ứng trong cuộn dây.
HS quan sát GV làm thí nghiệm, rút ra kết luận về kết quả TN có phù hợp với dự đoán?
? Điều kiện làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?
HS thảo luận nhóm đưa ra các cách tạo ra dòng điện xoay chiều.
Cách 1. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn
Cách 2. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường
HS tiến hành TN theo nhóm như hình 33.2.
Thảo luận và nêu dự đoán khi cho nam châm quay hoặc cuộn dây quay thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có chiều biến đổi ngược nhau





- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	II.Cách tạo ra dòng điện xoay chiều
1.Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn



C2.Khi đưa cực N của nam châm lại gần cuộn dây thì số ĐST xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cực N của nam châm ra xa cuộn dây thì số ĐST xuyên qua tiết diện S cuộn dây giảm. Khi quay nam châm lien tục thì số ĐST xuyên qua S luân phiên tăng giảm. Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.

2.Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường

C3.Khi cuộn dây quay từ vị trí 1 sang vị trí 2 thì số ĐST xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cuộn dây quay tiếp từ vị trí 2 thì số ĐST giảm. Nếu cuộn dây quay liên tục thì số ĐST luân phiên tăng giảm. Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.
*Điều kiện để có dòng điện cảm ứng xoay chiều: khi số ĐST xuyên qua tiết diện S của cuộn dây kín luân phiên tăng giảm.


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 



4. Hoạt động 4: Vận dụng 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm câu C4-tr92
HS làm việc cá nhân. Trả lời câu C4-tr92
HS trả lời C4-tr92: Khi khung dây quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua khung dây tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên nửa vòng tròn sau, số ĐST giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ hai sáng.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
* Hướng dẫn về nhà: 
+ Học bài và làm BT 33.1 đến 33.5 SBT
+ Đọc trước bài 34: Máy phát điện xoay chiều
. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc HĐ của MPĐ xoay chiều.
	V.Vận dụng
C4-tr92: Khi khung dây quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua khung dây tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên nửa vòng tròn sau, số ĐST giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ hai sáng.



PHỤ LỤC:BT trắc nghiệm
Câu 1. Trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:
A. Luôn luôn tăng.					C. luôn luôn giảm.
B. luân phiên tăng, giảm.				D. luôn luôn không đổi.
Câu 2. Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?
A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.
B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ.
C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi cho cả hai đều quay quanh một trục.
D. Đặt một thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện cuộn dây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó.

	Câu 3. Trong thí nghiệm bố trí như hình 33.1, dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây kín khi nào?
A. Khi nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ.
B. Khi nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.
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C. Khi nam châm và cuộn dây chuyển động thẳng đều cùng chiều với cùng vận tốc.
D. Khi nam châm đứng yên, khung dây quay.
Câu 4. Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?
A. Cho nam châm quay trước cuộn dây kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang.
B. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức của từ trường.
C. Liên tục cho một cực của nam châm lại gần rồi ra xa một đầu cuộn dây dẫn.
D. Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống sao chon nam châm quay quanh trục đó.
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